QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN CÂY XÀ LÁCH (Lactuca sativa)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT
I. YÊU CẦU SINH THÁI 

1. Nhiệt độ - ẩm độ
Nhiệt độ thích hợp 15 - 25oC, xà lách là cây ưa ẩm, độ ẩm đồng ruộng thích hợp nhất 70 - 80%, độ ẩm không khí là 65 - 75%.
2. Đất đai 
Xà lách không kén đất nhưng đất thích hợp là đất cát pha thịt nhẹ, giàu dinh dưỡng và nhiều chất hữu cơ, có độ pH 6 - 6,5, đất thoát nước tốt.
3. Ánh sáng
Giai đoạn đầu thường cây cần ánh sáng nhiều hơn giai đoạn sau. Ánh sáng trung bình trong một ngày khoảng 10 - 12 giờ/ngày rất thuận lợi để cây phát triển.
II. GIỐNG
1. Sử dụng một số giống có năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt, thường sử dụng hai nhóm giống chính:
a) Xà lách trứng: Lá trắng chịu được mưa nắng, cuộn chắc.

b) Xà lách li ti: Lá xanh nhạt, tán lớn, ít cuộn, xốp, chịu úng.

c) Xử lý hạt giống tr​ước khi gieo, ngâm hạt giống bằng nước ấm 2 sôi 3 lạnh.
d) Lư​ợng giống gieo trồng (sau đó nhổ cấy lại) 6.000 gr/1 ha.

2. Sau khi gieo, phủ một lớp đất mỏng đã trộn phân chuồng hoai, phủ một lớp rơm mỏng. Mùa khô cần t​ới đủ ẩm.

3. Phư​ơng pháp tốt nhất: xử lý hạt giống bằng thuốc có hoạt chất Iprodione (min 96%), sau đó gieo trên khay xốp hoặc khay nhựa, đặt trong v​ườn ​ươm, chăm sóc khi cây đạt tiêu chuẩn cây giống thì chuyển qua ruộng sản xuất.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC
1. Chuẩn bị đất

a) Đất cần đ​ược bón vôi 500 kg/1 ha, cày xới, phơi ải 10 - 15 ngày trước khi lên liếp.
b) Mùa mư​a cần che phủ đất bằng rơm hoặc bạt nilon để hạn chế cỏ dại và rửa trôi phân. Không nên trồng liên tục nhiều vụ rau xà lách trên cùng chân đất (cần luân canh với loại rau có củ hoặc có trái).

c) Lên luống: Cao 15 - 20 cm, rộng 90 cm, rãnh 30 cm, đất mặt luống phải bằng phẳng, tơi xốp không gồ ghề để dễ phủ bạt nilon và đục lỗ trồng.

d) Phủ bạt: Dùng bạt kích cỡ 90 cm, kéo căng, dùng ghim tre ghim thật chặt, hoặc đắp đất cố định bạt.

2. Kỹ thuật trồng

a) Thời vụ: Rau xà lách có thể trồng quanh năm. Xà lách trứng gieo từ tháng 7 đến tháng 2 năm sau, cây sinh trưởng tốt trong vụ Đông Xuân. Xà lách li ti gieo từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau.
b) Gieo hạt

- Hạt ngâm trong nước ấm 2 sôi 3 lạnh trong 1 - 2 giờ rồi đem gieo.

- Sau khi gieo phủ một lớp giá thể mỏng lên bề mặt hạt để giữ ẩm.
- Sau 18 - 20 ngày sau gieo cây được 02 - 03 lá thật, mang cây ra trồng.

c) Cách trồng
- Mật độ: Khoảng cách trồng thích hợp: cây x cây = 15 x 20 cm; hàng x hàng = 15 x 20 cm. Mật độ 320.000 - 34.0000 cây/1 ha.
+ Nên cấy vào lúc chiều mát. Cấy xong phun n​ước để cây chặt gốc.

* L​ưu ý: L​ượng cây cần dự trữ khoảng 10% với cây nhổ để cấy lại và và dự trữ khoảng 2% với cây trồng trong khay để trồng dặm nhằm bảo đảm mật độ.

- Trồng dặm: Tiến hành ngay sau trồng khoảng 02 - 03 ngày cho những cây chết, bị bệnh. Dặm vào lúc chiều mát, dặm xong phải t​ưới n​ước ngay.

3. Bón phân (1 ha)
a) Tổng lượng phân:  Phân chuồng hoai 10 - 20 tấn; vôi 500 kg; super lân 500 kg; urê 120 kg; kali 60 kg; Bánh dầu (nếu có): 30 kg.

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng hoai (hoặc phân hữu cơ vi sinh)+ 100% phân lân + 30 kg urê + 30 kg kali + 500 kg vôi.

- Bón thúc:

+ Lần l: (Khi cây có 02 - 03 lá thật ở vườn ươm): Bón phân urê với lượng 30 kg/1 ha.

+ Lần 2: 15 ngày sau trồng (NST): 30 kg urê pha với n​ước t​ưới đều cho 1 ha. 

+ Lần 3: 20 - 25 (NST): Pha loãng 30 kg urê + 3 kg kali tư​ới đều cho 1 ha.
b) Nguyên tắc bón phân: Tập trung bón phân lót và chỉ bón thúc phân vô cơ khi rau mới hồi xanh. Cần sử dụng hợp lý và cân đối các loại phân đạm, lân, kali theo nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn của rau. 

* Chú ý: 
- Tùy tình hình sinh tr​ưởng của cây có thể tăng hoặc giảm l​ượng phân cho phù hợp. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, có sử dụng thêm phân bón lá phù hợp từng giai đoạn. 
- Tuyệt đối phải kết thúc bón đạm hoặc phun lên lá trước khi thu hoạch từ 07 - 10 ngày
4. Chăm sóc
a) Đảm bảo đủ nước tưới, tránh để khô hạn nhưng không ngập úng, thoát nước tốt sau tưới hoặc sau mưa.

b) Nguồn nước tưới đảm bảo an toàn theo qui định. 

c) Nên lắp đặt hệ thống tưới phun mưa, phun sương để tiết kiệm nước. 

d) Làm nhà lưới mái che tiết kiệm nước tưới, giảm bệnh hại, tăng năng suất.
e) Quản lý tốt cỏ dại không để cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng.

IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH
Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng chống sinh vật hại cây xà lách:

- Làm đất, phơi đất trước khi trồng 02 tuần để hạn chế sinh vật hại trong đất. 

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.
- Bảo vệ thiên địch và vi sinh vật có ích để khống chế sâu bệnh hại.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại
a) Rệp (Myzus persicae, Myzus asealoniccus và Macrosiphun euphorbiae)

Nếu xuất hiện rệp nên dùng thuốc trừ sâu sinh học (BT, thuốc chiết xuất từ cây thuốc cá, thuốc chiết xuất từ cây Neem).
b) Ruồi hại lá (Lyriomyza sp.) 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại

- Thành trùng (ruồi) hoạt động vào sáng sớm và chiều mát, đẻ trứng rời rạc từng quả trên lá. 
- Ấu trùng (dòi) đục thành những đường ngoằn ngoèo thường ở mặt trên lá các đường đục có thể cắt ngang nhau. Lúc đầu đường đục nhỏ, càng lúc càng to dần cùng với sự phát triển của cơ thể ấu trùng. Khi trưởng thành, dòi đục thủng biểu bì chui ra ngoài và làm nhộng trên mặt lá hay trên các bộ phận khác của cây hoặc buông mình xuống đất làm nhộng. 

* Biện pháp phòng chống 

- Làm sạch cỏ quanh ruộng.
- Thu gom tàn dư cây trồng để diệt dòi và nhộng.
- Ngoài tự nhiên ruồi có rất nhiều thiên địch. Nếu sử dụng thuốc trừ sâu nhiều sẽ làm cho mật số ruồi tăng cao và tạo thành dịch dễ dàng.

- Nếu quan sát thấy ngoài thiên nhiên có trên 50% thiên địch thì không cần áp dụng thuốc để phun. Khi thật cần thiết mới phun thuốc có các hoạt chất gốc cúc, Abatimec.
c) Sâu hại khác
Sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ, sâu xanh da láng, sâu xám xuất hiện rải rác không đáng kể. Với những loại sâu này nên sử dụng thuốc trừ sâu sinh học phòng trị BT, VI - BT. 
2. Bệnh hại
a) Chết cây con: Do nấm Rhizoctonia solani, Pythium sp., Sclerotium sp. 
* Triệu chứng: Đầu tiên trên thân sát gốc xuất hiện những nốt nhỏ sau đó vết bệnh sẽ lan dài theo chiều dài của thân và chu vi thân. Làm cho thân cây bị teo lại có màu vàng và thân cây bị gẫy gục trong khi lá vẫn còn xanh.

*  Điều kiện phát sinh: Nấm gây bệnh tồn tại trong đất. Ẩm độ cao, thời tiết thay đổi bất thường, nhiệt độ thích hợp, trồng dày, giàn che kín, cây bị bệnh nặng từ lúc cây con có 02 lá sò cho đến khi đem ra đồng ruộng.
* Biện pháp phòng chống
- Dùng phân hữu cơ ủ hoai mục. 

- Vườn gieo cây giống thông thoáng, có mái che mùa mưa, mùa khô đủ nước tưới, thoát nước tốt. Nếu ươm giàn, giàn cách mặt đất 1,5 - 2 cm. Gieo thưa và phải thường xuyên tỉa cây tưới ẩm vừa đủ. 
- Khi bệnh nặng phải nhổ bỏ cây bệnh, xử lý vôi khu vực bệnh hoặc dùng thuốc gốc đồng, Iprodione, Fosetyl-aluminium xử lý.
b) Bệnh thối nhũn: Do một hay nhiều loại nấm gây ra như: Pythium sp., Rhizoctonia solani, Sclerotium sp., Fusarium sp.,… và do vi khuẩn Erwinia carotovora.
* Triệu chứng: Tự nhiên đoạn thân ngang của cây bị thối nhũn khiến cho cây gục ngã, lá cây nhiễm bệnh héo rũ, cây con nhiễm bệnh thường bị chết.

* Điều kiện phát sinh: Bệnh thường gây hại nặng giai đoạn cây con trong vườn ươm hoặc vườn trồng, nhất là điều kiện ẩm độ không khí cao, mưa nhiều, bón nhiều đạm, mùa mưa bệnh nặng hơn mùa khô.

* Biện pháp phòng chống
- Thu gom hết tàn dư vụ trước, đất trồng trong mùa mưa cần bón vôi trước khi trồng để diệt khuẩn, bón phân cân đối NPK, không nên bón quá nhiều đạm, khi chăm sóc tránh làm gây xây sát cho cây.
- Khi bệnh xuất hiện cùng với điều kiện thời tiết thích hợp cho bệnh phát triển (mưa nhiều, ẩm ướt) sử dụng các thuốc phòng trừ bệnh có hoạt chất Kasugamycin, Metalaxyl hoặc thuốc có gốc đồng, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”.

- Nhổ bỏ cây bệnh nặng, ổ bệnh xử lý vôi khu vực bệnh hoặc dùng thuốc gốc đồng, Iprodione, Fosetyl - aluminium xử lý.

c) Bệnh sưng rễ do tuyến trùng: Do tuyến trùng Meloidogyne incognita, M. javanica, M. hapla
* Triệu chứng: Rễ bị u sưng.

* Điều kiện phát sinh: Bệnh thường gây hại nặng trên đất có mật số tuyến trùng cao, tấn công từ giai đoạn cây con đến vườn trồng. 
* Biện pháp phòng chống: Biện pháp hữu hiệu nhất là luân canh cây trồng khác.

V. THU HOẠCH - BẢO QUẢN
1. Thu hoạch
Sau khi cấy ra ruộng trồng từ 35 - 40 ngày có thể thu hoạch, không để quá già làm giảm chất l​ượng sản phẩm, khi thu hoạch dùng dao cắt sát gốc, sơ chế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Bảo quản
Bảo quản cẩn thận, tránh để sản phẩm bị dập nát và bụi bặm bám vào, nên đóng gói tr​ước khi vận chuyển. Phải đảm bảo tư​ơi, sạch khi đ​ưa ra tiêu thụ.

Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY XÀ LÁCH

Quy mô: 1 ha. Thời gian sinh trưởng: 35 - 40 ngày.

Khoảng cách trồng: 15 cm x 15 cm. Mật độ: 444.444 cây/ha.

1. Định mức phân bón

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Hạt giống
	Kg
	6

	2
	Urê
	Kg
	120

	3
	Super lân
	Kg
	500

	4
	Kali (KCl )
	Kg
	60

	5
	Phân hữu cơ hoai mục
	Kg
	10.000

	6
	Vôi
	Kg
	500

	7
	Thuốc BVTV
	Kg
	18


2. Định mức công lao động
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Công làm đất
	Công
	10

	2
	Công bón phân hữu cơ
	Công
	10

	3
	Công làm luống
	Công
	20

	4
	Công phun thuốc BVTV
	Công
	5

	5
	Công chăm sóc, thu hoạch
	Công
	40


3. Định mức tưới phun mưa
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	1.500

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	8.500

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	1.920

	4
	Béc phun
	Cái
	1.280

	5
	T Ø 60 → Ø 27
	Cái
	170

	6
	Khóa 60 mm
	Cái
	30

	7
	Bít Ø60 mm
	Cái
	20

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	30

	9
	T Ø27 mm
	Cái
	30

	10
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	170

	11
	Bít Ø27 mm
	Cái
	170

	12
	Keo dán
	Kg
	7,5

	13
	Bít Ø21 mm
	
	1.280

	14
	Máy bơm
	Cái
	1

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1

	17
	Bộ hút phân
	Cái
	1


4. Định mức nhà lưới
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Trụ bê tông cột thép (0,12 x 0,12 x 2,50 m)
	Cây
	360

	2
	Đỗ trụ bê tông (0,30 x 0,30 x 0,30 m)
	Hố
	360

	3
	Cây tăng đưa (dài 0,20 m)
	Cây
	410

	4
	Dây sắt (đường kính 4 mm)
	Mét
	5,340

	5
	Dây kẽm (đường kính 2 mm)
	Mét
	12,140

	6
	Lưới giăng
	m2
	12.000


